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TÓM TẮT 
Dạy học Dự án là một hình thức dạy học có thể phát triển toàn diện 
năng lực người học. Tuy nhiên, dạy học Dự án có những hạn chế 
về thời gian, không gian, chi phí, năng lực. Với mô hình dạy học 
Kết hợp có thể phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn 
chế này của dạy học Dự án. Dựa trên nghiên cứu về ứng dụng hỗ 
trợ giảng dạy, năng lực sinh viên, hệ thống tích hợp học tập và ứng 
dụng công nghệ thông tin tại trường Đại học Kiên Giang, việc sử 
dụng Google Classoom/Zalo vào giảng dạy tại trường là phù hợp 
trong giai đoạn hiện nay. Bài viết trình bày những ưu điểm khi dạy 
học Dự án theo mô hình dạy học Kết hợp, đề xuất quy trình dạy 
học Dự án theo mô hình dạy học Kết hợp với sự hỗ trợ Google 
Classroom/Zalo và trình bày việc vận dụng quy trình dạy học vào 
học phần Phương pháp dạy học Toán.  

Từ khóa: Dạy học Dự án, Dạy học Kết hợp, Google Classroom, 
Phương pháp dạy học toán  

ABSTRACT 
Project-based teaching is a form of teaching that can 
comprehensively develop learners' abilities. However, Project-
based teaching has certain limitations, such as time, space, costs, 
and ability. The Blended learning model can promote the 
advantages and overcome the limitations of Project-based 
teaching. Based on the study of teaching support applications, 
abilities of students, integrated learning system and information 
technology applications at Kien Giang University, the use of 
Google Classroom/Zalo in teaching at school is suitable in the 
current period. This study presents the advantages of Project-
based teaching according to the Blended learning model, proposes 
a Project-based teaching process according to the Blended 
learning model with Google Classroom/Zalo support, and applie 
of the teaching procedure in the Methods of Teaching Mathematics 
module. 

Keywords: Blended learning, Google Classroom, Methods of 
Teaching Mathematics, Project-based teaching 
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1. GIỚI THIỆU 

Dạy học Dự án (PjBL) là một mô hình học tập 
có thể cải thiện kết quả học tập của sinh viên (SV) 
trong học tập khoa học và đào tạo SV có năng lực 
giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo 
(Chistyakov et al., 2023). PjBL là một hình thức 
quan trọng để thực hiện phương thức đào tạo con 
người phát triển toàn diện (Trinh et al., 2011). 

Trong giáo dục đại học, nghiên cứu của 
Alammary et al. (2014) đã nhấn mạnh rằng, dạy học 
Kết hợp (BL) đã phát triển theo nhu cầu, phổ biến 
trong giáo dục đại học và đã trở thành một hiện 
tượng giảng dạy phổ biến bởi vì những người lớn 
lên cùng công nghệ tương tác không cảm thấy thoải 
mái với phương pháp truyền tải thông tin của các bài 
giảng (Garrison and Vaughan, 2007), BL có thể 
khắc phục những hạn chế khác nhau liên quan đến 
học trực tuyến và trực tiếp. Nghiên cứu của Kahn 
and Hindman (2021) đã trình bày kết quả, với 4/5 
giảng viên (GV) cho rằng BL đã thay đổi thực tiễn 
giảng dạy của họ, BL hiệu quả cao. Vu and Nguyen 
(2019) đã chỉ ra sự phù hợp của hình thức đào tạo 
BL đối với việc giảng dạy ở bậc đại học tại Việt 
Nam. Mặt khác, khi tăng tính tương tác của các học 
liệu cần đảm bảo các hoạt động phù hợp với trình độ 
người học và giúp ích cho người học (Nguyen et al., 
2022). Sự đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin, hỗ trợ từ phía nhà trường trong việc đào tạo tập 
huấn cho GV và SV về việc sử dụng công nghệ và 
nền tảng học tập trực tuyến cũng là yếu tố quan trọng 
để triển khai mô hình học tập trực tuyến thành công 
(Doan, 2024). Mô hình BL đang ngày càng trở nên 
phổ biến bởi những ưu điểm mà nó mang lại. Tuy 
vậy, việc sử dụng mô hình này ở các trường đại học 
chưa thực sự hoàn chỉnh do các vấn đề về năng lực 
công nghệ thông tin, năng lực và cơ sở vật chất 
(Nguyen, 2023). 

Azhar and Iqbal (2018) khẳng định, có thể tổ 
chức lớp học và khóa học tốt hơn thông qua Google 
Classroom, bởi vì: giúp tải lên tài liệu khóa học cho 
cả lớp; tiết kiệm giấy; không phải gửi email riêng 
biệt; lưu giữ hồ sơ tốt, .... Nguyen et al., 2023 xác 
nhận có nhiều tiện ích từ các công cụ miễn phí của 
phần mềm Google Classroom phù hợp cho giáo 
viên, học sinh ở các địa bàn khác nhau như Thành 
phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang khi triển 
khai hoạt động học theo mô hình lớp học đảo ngược.  

Trong bài biết này, PjBL theo mô hình BL được 
đề cập, sử dụng Zalo và Google Classroom trong 
dạy học. Qua đó, quy trình PjBL theo mô hình BL 
với sự hỗ trợ của Google Classroom và Zalo tại 

trường Đại học Kiên Giang được đề xuất. Cuối 
cùng, tổ chức dạy học theo quy trình trong học phần 
Phương pháp dạy học Toán cho SV sư phạm Toán 
học tại trường Đại học Kiên Giang. 

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích chính của bài viết là trả lời các câu hỏi: 
(1) PjBL có những ưu điểm và hạn chế nhất định, 
vậy cần làm gì để khắc phục hạn chế đó? (2) Sử dụng 
ứng dụng nào để hỗ trợ dạy học theo mô hình BL thì 
phù hợp với đối tượng SV và hệ thống tích hợp học 
tập tại trường Đại học Kiên Giang trong giai đoạn 
hiện nay? (3) Quy trình PjBL theo mô hình BL với 
sự hỗ trợ của Google Classroom/Zalo như thế nào 
cho phù hợp? (4) Vận dụng quy trình dạy học đã đề 
xuất vào học phần Phương pháp dạy học Toán cho 
SV sư phạm Toán học tại trường Đại học Kiên 
Giang như thế nào? 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các 
khái niệm, mô hình, ưu điểm, hạn chế của PjBL và 
BL, cũng như các công cụ và nền tảng công nghệ hỗ 
trợ dạy học từ các nguồn như sách, bài báo khoa học 
nhằm nắm vững cơ sở lý thuyết và thực tiễn về 
PjBL, BL và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học. 

Phương pháp phân tích và đánh giá: Phân tích 
kết quả học tập của sinh viên về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong dạy học Toán, đánh giá tình hình sử 
dụng hệ thống tích hợp học tập của trường, so sánh 
các nền tảng công nghệ về tính năng, ưu nhược điểm 
để lựa chọn được công cụ công nghệ phù hợp cho 
việc triển khai PjBL theo mô hình BL tại trường Đại 
học Kiên Giang.  

Phương pháp phỏng vấn: Thu thập thông tin từ 
GV về kinh nghiệm, quan điểm về việc sử dụng 
công nghệ thông tin trong dạy học, về PjBL và BL 
nhằm bổ sung thông tin từ thực tiễn, giúp hiểu rõ 
hơn về nhu cầu và mong muốn của GV. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Dạy học Kết hợp – Dạy học Dự án  
3.1.1. Khái niệm về mô hình BL  
− Khái niệm: BL là trải nghiệm học tập kết hợp 

hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến (Graham, 2013). 
Trong một nghiên cứu của Bryan and Volchenkova 
(2016), BL là một trải nghiệm học tập tích hợp được 
kiểm soát và hướng dẫn bởi người hướng dẫn cho 
dù dưới hình thức giao tiếp trực tiếp hay sự hiện diện 
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ảo của người hướng dẫn. Một quan điểm khác, BL 
là mô hình dạy học trên cơ sở sử dụng công nghệ 
thông tin để kết nối những ưu thế của dạy học truyền 
thống thông qua sự tương tác trực tiếp, dạy học trực 
tuyến với một tỉ lệ phù hợp đảm bảo hiệu quả giáo 
dục đạt được là cao nhất (Kieu et al., 2024). 

− Mô hình BL: Graham (2006) đã tổng hợp BL 
xảy ra ở một trong bốn cấp độ sau: cấp độ hoạt động, 
cấp độ khóa học, cấp độ chương trình hoặc cấp độ 
tổ chức; Graham (2013) đã nêu mô hình BL bậc đại 
học, trong đó tác giả khuyên rằng các trường nên áp 
dụng hình thức BL tùy theo quy chế của trường đó. 
Nghiên cứu của Alammary et al. (2014) đã xác định 
ba phương pháp thiết kế riêng biệt là Pha trộn tác 
động thấp: thêm các hoạt động bổ sung vào khóa học 
hiện có, Hỗn hợp tác động trung bình: thay thế các 
hoạt động trong một khóa học hiện có và Pha trộn 
tác động cao: xây dựng khóa học pha trộn từ đầu. 
Các dạng mô hình BL được thể hiện trong nghiên 
cứu của Kumar et al. (2021) thành 11 dạng gồm: Mô 
hình xoay/luân phiên; Mô hình học tập linh hoạt; Mô 
hình học tập tự chọn; Mô hình học tập ảo tăng 
cường; Mô hình học tập dựa trên kỹ năng; Mô hình 
học tập dựa trên thái độ; Mô hình học tập dựa trên 
năng lực; Mô hình học tập dựa trên đào tạo người 
dùng cuối; Mô hình về khung khái niệm đối với các 
rào cản trong học tập; Mô hình học tập kết hợp 
Khan; Mô hình điều phối. 

Quan điểm mô hình BL phụ thuộc vào sự hỗ trợ 
của cơ sở giáo dục và năng lực SV, GV được sử 
dụng để tiến hành vận dụng mô hình một cách linh 
hoạt. 

3.1.2. Khái niệm về năng lực PjBL, ưu điểm và 
hạn chế 

− Khái niệm: Thuật ngữ dự án trong tiếng Anh 
là “project”, có nguồn gốc từ tiếng Latinh 
(proiectum) và ngày nay được hiểu là một đề án, một 
dự thảo hay một kế hoạch. Làm việc nhóm là hình 
thức cơ bản của PjBL  (Nguyen & Meier, 2020). 
PjBL là một phương pháp để nâng cao kĩ năng thế 
kỉ XXI và thế giới quan kết nối. Cách GV thực hiện 
PjBL ảnh hưởng lớn đến sự hiểu biết nội dung và 
phát triển kĩ năng của SV (Haatainen & Aksela, 
2021). Học tập dựa trên dự án là một hình thức giảng 
dạy tích cực lấy SV làm trung tâm, được đặc trưng 
bởi sự tự chủ của SV (Kokotsaki et al., 2016). Học 
tập dựa trên dự án là một phương pháp giáo dục 
trong đó SV khám phá các vấn đề trong thế giới thực 
thông qua các dự án cá nhân và nhóm. Khi được thực 
hiện tốt, nó cho phép SV hiểu lý do tại sao nội dung 
hữu ích và cách nó có thể được áp dụng  
(Vivo, 2022).  

− Năng lực PjBL là loại năng lực phức hợp, là 
khả năng kết hợp của nhiều loại năng lực khác nhau 
như: (1) Năng lực thiết kế các hoạt động, kế hoạch 
hóa và tổ chức các hoạt động; (2) Năng lực nghiên 
cứu khoa học, năng lực tự học; (3) Năng lực hợp tác; 
(4) Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, phương 
tiện dạy học; (5) Năng lực tự đánh giá kết quả công 
việc (Nguyen, 2024). 

− Ưu điểm và hạn chế của PjBL: PjBL góp 
phần thúc đẩy năng lực tự học của người học, giúp 
người học có kiến thức và kĩ năng sâu trong Toán 
học và Khoa học, cải thiện năng lực giải quyết vấn 
đề liên hệ thực tiễn với Toán học, thái độ học tập 
nghiêm túc và tích cực hơn. Bên cạnh thuận lợi thì 
thách thức đối với người dạy là nguyên tắc thiết kế 
PjBL như kiến thức, kĩ năng, thái độ, chẳng hạn, 
người dạy chưa thấy được ý nghĩa đối với việc học 
tập lấy người học làm trung tâm, nhầm lẫn các hoạt 
động thực hành với hướng dẫn dựa trên yêu cầu, 
không có khả năng thúc đẩy người học làm việc 
nhóm tích cực, các bước thực hiện PjBL chưa rõ 
ràng, cách đánh giá chưa xác thực; vấn đề được coi 
là quan trọng nhất là khía cạnh kết hợp chương trình 
giảng dạy bắt buộc với dự án học tập. Hơn nữa, việc 
khó khăn nhất là thiết kế phương pháp tiếp cận dựa 
trên dự án. Ngoài ra, người dạy phải vật lộn với 
những hạn chế về thời gian và thiếu nguồn lực hỗ 
trợ các cuộc điều tra chuyên sâu về học sinh cần thiết 
để xây dựng kiến thức (Haatainen & Aksela, 2021). 

Phương tiện dạy học trong PjBL là sách giáo 
khoa, tài liệu tham khảo, máy tính, internet, các 
phương tiện trình chiếu… SV cần được tạo điều kiện 
sử dụng công nghệ thông tin khi sản xuất một ấn 
phẩm, khi trình bày vấn đề... (Trinh et al., 2011). 
Điều này khiến cho GV và SV tiêu tốn thêm một 
khoảng chi phí khi làm dự án và cần có kĩ năng công 
nghệ thông tin tốt. 

3.2. Dạy học dự án theo mô hình dạy học Kết 
hợp  

3.2.1. Những ưu điểm khi PjBL theo mô hình BL 
với sự hỗ trợ của Google Classroom/Zalo 
tại trường Đại học Kiên Giang 

− Thứ nhất, thời gian thực hiện dự án: Qua 
phỏng vấn GV có sử dụng phương pháp dạy học 
theo dự án cho SV sư phạm Toán học tại trường Đại 
học Kiên Giang thì GV thường chọn dự án nhỏ thực 
hiện khoảng 1 tuần vì không có nhiều thời gian để 
SV chuẩn bị dự án. BL được thiết kế dựa trên sự linh 
hoạt về thời gian và hoạt động trong khóa học mà 
phần chính của các hoạt động được thiết kế bởi 
người học hơn là người hướng dẫn (Tafahomi, 
2021). Đối với PjBL thì việc phân bổ thời gian hợp 
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lí lại là điều cần thiết (Viro et al., 2020). Trong quá 
trình thực hiện dự án SV có thể chủ động trao đổi 
với GV và SV khác thông qua mô hình BL với sự 
hỗ trợ website/ứng dụng, giúp SV rút ngắn được thời 
gian cần gặp trực tiếp để hỏi hay chờ đợi phản hồi 
từ GV/thành viên khác.  

− Thứ hai, học tập cá nhân hóa: Theo Zhang 
et al. (2024), dạy học theo hướng cá nhân hóa học 
tập, người dạy cần hiểu các đặc điểm của người học, 
hướng dẫn phù hợp với nhu cầu và thúc đẩy kết quả 
học tập cho từng người học. Việc tìm hiểu nhân tố 
bên trong bản thân SV cũng là điều cần thiết để giúp 
hoàn thiện và nâng cao việc thiết kế hiệu quả khoá 
học trực tuyến, đồng thời tạo cơ hội quản lí thời gian 
học tập (Doan, 2024). Nghiên cứu của Tafahomi 
(2021) chỉ ra rằng việc áp dụng BL thực tế giúp SV 
cá nhân hóa và chuyên môn hóa quá trình học tập. 
Dữ liệu lớn mà công nghệ thông tin mang lại trong 
giáo dục đã giúp cung cấp tài liệu học tập một cách 
tùy chỉnh, lộ trình học tập, phản hồi kịp thời và đánh 
giá kết quả học tập cho từng người học. Khi đó, 
người học được cá nhân hóa quá trình học tập và là 
một cơ hội cho giáo dục tiến bộ (Dishon, 2017). 
Nghiên cứu của Haatainen and Aksela (2021) cho 
thấy có 60,7% GV đánh giá cao PjBL về khả năng 
học tập, các kỹ năng gia tăng của SV cũng như cho 
SV học cách sử dụng thiết bị hoặc chương trình, 
thường liên quan đến việc tạo video.  

Với PjBL, SV được xây dựng ý tưởng đề tài, lên 
kế hoạch, thực hiện dự án, báo cáo dự án, đánh giá 
dự án, ta thấy hầu hết quá trình học tập dự án SV 
được cá nhân hóa hoạt động. Bên cạnh đó GV cũng 
có thể theo dõi quá trình thực hiện dự án của SV dễ 
dàng hơn như yêu cầu SV báo cáo định kì tiến độ 
thực hiện dự án qua ứng dụng/web. Để làm được 
điều này SV cần biết cách sử dụng thiết bị công 
nghệ, biết tạo video,… trong thời gian đầu GV có 
thể hướng dẫn cho SV làm quen với ứng dụng/web, 
thiết bị liên quan, từ đó SV tự tin hơn trong thực hiện 
dự án. Đây là phần khó khăn đối với sinh viên lớp 
đang giảng dạy học phần Phương pháp dạy học 
Toán do sinh viên chưa làm dự án lần nào và ít được 
giảng viên giao cho các nhiệm vụ theo hướng phát 
triển năng lực bản thân mà chủ yếu các nhiệm vụ 
chung cho cả lớp hoặc nhóm. 

− Thứ ba, vai trò người hỗ trợ/hướng dẫn của 
GV: GV giảng dạy trực tiếp các lớp sư phạm Toán 
học tại trường Đại học Kiên Giang hầu hết đều hiểu 
rõ vai trò mình là người hướng dẫn trong dạy học và 
đã từng bước chuyển đổi, có khá nhiều GV đã sử 
dụng Zalo là phương tiện trao đổi gián tiếp và đánh 
giá quá tình học của SV thông qua báo cáo nhóm 
hoặc dự án nhỏ. Ertmer and Simons (2006) nhận 

định rằng, việc thay đổi niềm tin của giáo viên về 
vai trò của họ trong lớp học từ chỉ đạo sang người 
hướng dẫn là một trong những thách thức thực hiện 
chính đối với các phương pháp lấy học sinh làm 
trung tâm như PjBL. Trong PjBL việc hướng dẫn 
của GV, gợi mở ý tưởng, trang bị thủ thuật và đưa 
ví dụ chuẩn bị cho dự án là điều cần thiết (Viro et 
al., 2020). Thiết kế phương pháp tiếp cận dựa trên 
dự án (Haatainen & Aksela, 2021) là một khâu quan 
trọng, đòi hỏi người GV cần hiểu rõ về đặc điểm 
PjBL; có năng lực PjBL thiết yếu; có năng lực chọn 
lựa nội dung bài học vào thực hiện PjBL phù hợp ...  

Để GV có thể thực hiện được các nhiệm vụ này, 
ngoài năng lực chuyên môn, GV cần sự kết hợp của 
dạy học theo mô hình BL như sử dụng một ứng 
dụng/web hỗ trợ gửi tài liệu giúp giảm chi phí in ấn 
tài liệu và có thể đánh giá kiến thức/kĩ năng của SV 
thông qua bài kiểm tra trên website/ứng dụng, trao 
đổi thông tin trên website/ứng dụng hay các buổi 
trình bày trực tuyến cũng thuận tiện hơn trong quá 
trình thực hiện dự án. Khi đó, GV phát huy được vai 
trò là người hướng dẫn/hỗ trợ tốt hơn. 

− Thứ tư, hiệu quả đối với loại dự án: PjBL 
theo mô hình BL các SV có hiệu quả hơn trong các 
dự án nhỏ, SV có thể tự nghiên cứu và phân tích các 
tài liệu dễ dàng hơn so với một dự án lớn (Tafahomi, 
2021). Đối với các dự án nhỏ, SV có thể tự lên kế 
hoạch, thực hiện, báo cáo, thời gian thực hiện dự án 
tương đối ngắn và không cần nhiều đến sự hỗ trợ 
của GV nên thực hiện theo mô hình BL phù hợp. 
Tuy nhiên, đối với các dự án lớn, thời gian thực hiện 
tương đối dài, GV vẫn có thể kết hợp mô hình BL 
như chia nhỏ giai đoạn thực hiện, cho SV báo cáo 
tiến độ qua từng giai đoạn trên ứng dụng/website hỗ 
trợ để các thành viên trong nhóm và GV góp ý/trao 
đổi. Điều này giúp SV kịp thời điều chỉnh những nội 
dung, hoạt động phù hợp hơn nhằm đạt được mục 
tiêu học tập hay sản phẩm dự án.  

− Thứ năm, phù hợp với đối tượng học: Jones 
et al. (2011) lưu ý rằng, trong khi áp dụng BL trong 
dạy và học không chỉ nhằm mục đích đưa công nghệ 
vào học tập và giảng dạy mà còn tăng cường học tập 
và giảng dạy của SV thông qua công nghệ, việc nâng 
cao trải nghiệm của SV hơn là 'các vấn đề kỹ thuật', 
bởi vì kinh nghiệm học tập và giảng dạy vẫn là nền 
tảng cơ bản cho bất kỳ công nghệ nào được nhúng 
vào lớp học. Điều này cho thấy, việc sử dụng công 
nghệ trong hỗ trợ dạy học theo mô hình BL cần phù 
hợp với năng lực SV để kết quả học tập của SV tốt 
hơn.  

Qua trao đổi với một số GV, xem kết quả học tập 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Toán, 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 61, Số 1C (2025): 223-235 

227 

quá trình quan sát trong các giờ báo cáo chuyên đề 
trong học phần Cơ sở hình học có thể thấy rằng, GV 
và SV có thể ứng dụng công nghệ thông tin nói 
chung và công nghệ hiện đại nói riêng một cách 
thành thạo vào dạy và học là chưa đồng bộ, đa số 
GV sử dụng Powerpoint hoặc Canva trong dạy học. 
Do đó, việc triển khai BL với sự hỗ trợ của các 
website/ứng dụng như Google Classroom, Google 
Meet, Zalo, Microsoft Teams phù hợp với đa số GV 
và SV sư phạm Toán học tại  trường Đại học  
Kiên Giang. 

− Thứ sáu, cấp độ dạy học theo mô hình BL: 
Từ các mô hình BL, ta cần tìm một cấp độ sử dụng 
các mô hình đó một cách phù hợp với mục tiêu học 
phần, năng lực GV-SV, sự hỗ trợ từ nhà trường và 
thời lượng dạy học trực tuyến – trực tiếp của học 
phần. Kế hoạch bài dạy trong BL giúp đảm bảo sự 
hiệu quả và tổ chức hợp lí của quá trình học, đồng 
thời tận dụng tốt những lợi ích của cả hai hình thức 
dạy học (Kieu et al., 2024). Vu and Nguyen (2019) 
đã đề xuất 3 cấp độ cho BL gồm: (1) Kết hợp ở mức 
độ thấp: bổ sung một số các hoạt động theo dạng 
thức kết hợp đối với khóa học có sẵn ở dạng truyền 
thống; (2) Kết hợp ở mức độ vừa: thay thế một số 
các hoạt động trong khóa học có sẵn ở dạng truyền 
thống bằng dạng thức kết hợp; (3) Kết hợp ở mức 
độ cao: thiết kế lại toàn bộ khóa học theo dạng thức 
kết hợp. Để triển khai BL mang tính khả thi, đối với 
cơ sở giáo dục, trong bối cảnh nhận thức, trải 
nghiệm về BL của GV chưa đồng đều, cần tiến hành 
đồng bộ việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận 
thức của đội ngũ; khuyến khích GV ở cấp độ tổ, bộ 
môn cùng thử nghiệm, thiết kế và xây dựng những 
nội dung dạy học lần lượt ở cấp độ 1 và cấp độ 2, 
sau khi thành thạo sẽ nâng lên cấp độ 3.  

Hiện tại, trường Đại học Kiên Giang cho phép 
phân phối tối đa 30% thời gian giảng dạy trực tuyến 
trên một học phần. Điều này đã giúp GV có thể triển 
khai PjBL theo BL ở cấp độ 1 và cấp độ 2 là  
phù hợp.  

Như vậy, tính khả thi khi áp dụng PjBL theo mô 
hình BL tại trường Đại học Kiên Giang được thể qua 
việc: (1) chọn lựa website/ứng dụng để hỗ trợ cho 
việc dạy học; (2) chọn lựa cấp độ của mô hình BL 
sử dụng phù hợp tại trường Đại học Kiên Giang. 

3.2.2. Đề xuất quy trình PjBL theo mô hình BL 
với sự hỗ trợ của Google Classroom/Zalo 
tại trường Đại học Kiên Giang 

Dựa vào kế hoạch giảng dạy của học phần, có 
thể phân bổ bao nhiêu dự án hay chuyên đề học trực 
tuyến sao cho phù hợp với thời lượng dạy học trực 
tuyến - trực tiếp của một học phần trong chương 

trình đào tạo; dựa vào cấp độ 1 hoặc 2 của mô hình 
BL và theo quy trình PjBL (Nguyen, 2024), ta có thể 
thực hiện PjBL theo mô hình BL với sự hỗ trợ của 
Google Classroom/Zalo như sau: 

Chuẩn bị PjBL theo mô hình BL: Trên Zalo, GV 
chia sẻ đường link lớp học trên Google Classroom 
cho SV tham gia học phần. GV hướng dẫn SV cách 
tham gia/đăng nhập vào Google Classroom. Sau khi 
tất cả SV đã tham gia lớp học, GV tiến hành các 
bước sau: 

Bước 1: Quyết định chủ đề dự án: GV gửi các tài 
liệu học tập có liên quan đến nội dung kiến thức dự 
án trên Google Classroom để SV có thể xem kiến 
thức nền tảng về chủ đề dự án trước và cũng là tài 
liệu tham khảo cho chủ đề dự án; bên cạnh đó, GV 
đưa ra một số câu hỏi có liên quan đến kiến thức, kĩ 
năng về chủ đề dự án nhằm nhận định năng lực học 
tập của SV; gợi ý chủ đề dự án (có thể GV hoặc SV), 
phát triển các ý tưởng đối với dự án; chia nhóm dự 
án hoặc dự án cá nhân; thảo luận các ý tưởng và 
quyết định chủ đề của dự án, GV và SV gặp trực tiếp 
để trao đổi. 

Bước 2: Lập kế hoạch dự án: SV/nhóm lập kế 
hoạch tiến trình dự án gồm các nội dung, các hoạt 
động, giới thiệu sản phẩm dự án; xác định thời gian 
thực hiện dự án; phân công lao động nộp trên 
Google Classroom; GV và SV trao đổi trên Google 
Classroom thống nhất kế hoạch dự án. 

Bước 3: Thực hiện và trình bày dự án:  SV/nhóm 
thu thập tài liệu nghiên cứu, chọn lọc và xử lí thông 
tin, trình bày kết quả làm việc và giải quyết việc thực 
hiện nhiệm vụ dự án theo phân công. SV/nhóm báo 
cáo tiến độ thực hiện dự án trên Google Classroom 
vào giữa đợt thực hiện dự án hoặc học trực tuyến 
trên Google Meet một buổi để giải đáp/hướng dẫn 
SV đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện dự 
án. Sau đó, SV/nhóm tiếp tục thu thập sản phẩm dự 
án, trình bày kết quả và sản phẩm dự án, GV nhắc 
nhở SV/nhóm thực hiện theo kế hoạch trên Zalo (đối 
với dự án thời gian kéo dài). Cuối cùng, SV/nhóm 
gửi sản phẩm sơ bộ của dự án trên Google 
Classroom, GV và SV tổ chức họp trên Google Meet 
một hoặc hai buổi để SV/nhóm trình bày về sản 
phẩm dự án, trước khi SV/nhóm báo cáo kết quả dự 
án trực tiếp trên lớp học. 

Bước 4: Đánh giá dự án: SV/nhóm báo cáo quá 
trình thực hiện, sản phẩm dự án trực tiếp trên lớp 
học. Sau đó, SV/nhóm tự đánh giá dự án; đánh giá 
quá trình thực hiện dự án, đánh giá kết quả dự án, 
GV và SV khác đánh giá quá trình chuẩn bị dự án, 
sản phẩm dự án, bài báo cáo dự án của SV/nhóm 
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thực hiện dự án, SV/nhóm rút kinh nghiệm cho dự 
án tiếp theo. 

Tuỳ theo số buổi học trực tuyến được phân bổ 
cho một dự án nhỏ (khoảng 1-2 tuần) đến dự án lớn 
hơn (khoảng 3-4 tuần) mà điều chỉnh số buổi học 
trực tuyến trên Google Meet ở bước 3 cho phù hợp. 
Tuy nhiên, phải có ít nhất một buổi trao đổi trực 
tuyến, trước khi SV/nhóm báo cáo kết quả thực hiện 
dự án. 

3.2.3. Tổ chức PjBL theo mô hình BL với sự hỗ 
trợ của Google Classroom/Zalo cho SV 
sư phạm Toán học tại trường Đại học 
Kiên Giang 

Trong học phần Phương pháp dạy học Toán, số 
tiết phân bổ dạy trực tuyến 20 tiết tương ứng với 5 
buổi học; số dự án là 2, trong đó có 1 dự án 2 tuần – 
dự tính 1 buổi dạy trực tuyến và 1 dự án 3 tuần – dự 
tính 2 buổi dạy trực tuyến, 2 buổi còn lại thực hiện 
các nhiệm vụ học tập khác. 

Bài viết này trình bày một dự án học tập với đề 
tài: Anh/chị hãy chọn một khái niệm, sau đó tạo sản 
phẩm (video/ứng dụng công nghệ thông tin/đồ dùng 
dạy học) để dạy học khái niệm đó. 

Đối tượng thực nghiệm: SV ngành Sư phạm 
Toán học năm thứ hai trong chương trình đào tạo, 
lớp có 34 SV chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm từ 3 
đến 4 SV. Phương pháp dạy học Toán là học phần 
đầu tiên GV được giảng dạy tại lớp B022ST1, qua 
trao đổi, SV cho biết chưa tham gia thực hiện dự án 
học tập nào trước đó.  

Thời gian thực nghiệm: Từ ngày 10 tháng 5 đến 
25 tháng 5 năm 2024.  Kết quả thực nghiệm 

Sau đây là phần tổ chức thực hiện theo quy trình 
đã đề xuất:  

Bước 0: Chuẩn bị PjBL theo mô hình BL  
Trên Zalo, GV chia sẻ đường link lớp học trên 

Google Classroom. Sau khi tất cả SV đã tham gia 
lớp học, GV tiến hành các bước sau (Hình 1, 2). 

Bước 1: Quyết định chủ đề dự án 
+ GV gửi các tài liệu học tập có liên quan đến 

nội dung kiến thức dự án trên Google Classroom để 
SV có thể xem kiến thức nền tảng về chủ đề dự án 
trước và cũng là tài liệu tham khảo cho chủ đề dự án 
như kiến thức về thực hiện một dự án, video minh 
họa PjBL, cách dạy học một khái niệm; bên cạnh đó, 
GV đưa ra một số câu hỏi có liên quan đến kiến thức, 
kĩ năng về chủ đề dự án nhằm nhận định năng lực 
học tập của SV (Hình 3).  

+ SV chọn khái niệm, sau đó ghi ý tưởng thực 
hiện dự án; lớp chia thành 10 nhóm làm dự án mỗi 

nhóm 3 đến 4 SV; các thành viên trình bày ý tưởng 
với nhau, đưa ra một khái niệm chung để thực hiện 
dự án, sau đó gặp GV trao đổi và thống nhất chủ đề 
của dự án, các nhóm trình bày lại ý tưởng trên giấy 
và nộp trên Google Classroom (Hình 4).  

Bước 2: Lập kế hoạch dự án 

+ Các nhóm lập kế hoạch tiến trình dự án gồm 
các nội dung, các hoạt động, giới thiệu sản phẩm dự 
án; xác định thời gian thực hiện dự án; phân công 
lao động theo mẫu và nộp trên Google Classroom 
(Hình 5).  

+ GV xem kế hoạch và góp ý để thống nhất kế 
hoạch dự án với các nhóm (Hình 6). 

 
Hình 1. Ảnh minh họa trên Zalo – Chia sẻ Link 

 
Hình 2. Ảnh minh họa trên Google Classroom – 

Tạo Lớp học 

 
Hình 3. Ảnh minh họa trên Google Classroom – 

Gửi Tài liệu 

 
Hình 4. Ảnh minh họa trên Google Classroom – 

Xây dựng ý tưởng Dự án 
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Hình 5. Ảnh minh họa trên Google Classroom – Gửi mẫu Kế hoạch thực hiện dự án 

 

 
Hình 6. Ảnh minh họa trên Google Classroom – SV nộp Kế hoạch dự án 
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Bước 3: Thực hiện và trình bày dự án 

+ Các nhóm thu thập tài liệu nghiên cứu, chọn 
lọc và xử lý thông tin, trình bày kết quả làm việc và 
giải quyết việc thực hiện nhiệm vụ dự án theo phân 
công, các nhóm báo cáo tiến độ thực hiện dự án trên 
Google Classroom sau 9 ngày thực hiện dự án và 
GV nhắc nhở nếu cần (Hình 7). Các nhóm tiếp tục 

thu thập sản phẩm dự án; trình bày kết quả và sản 
phẩm dự án. 

+ Cuối cùng, các nhóm gửi sản phẩm sơ bộ của 
dự án trên Google Classroom. Sau đó, GV và SV tổ 
chức học trên Google Meet sau 12 ngày thực hiện 
dự án để các nhóm trình bày sơ bộ về sản phẩm dự 
án, trước khi các nhóm báo cáo kết quả dự án trực 
tiếp trên lớp học (Hình 8, hình 9). 

 
Hình 7. Ảnh minh họa trên Zalo – Nhắc SV báo cáo tiến độ thực hiện dự án 

 

 
Hình 8. Ảnh minh họa trên Google Classroom – SV nộp sản phẩm dự án 

 
Hình 9. Ảnh minh họa trên Google Classroom – SV báo cáo sản phẩm dự án 
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Hình 10. Ảnh minh họa trên lớp học trực tiếp – SV báo cáo dự án 

 
Hình 11. Ảnh minh họa trên Google Classroom – SV nộp phiếu chấm sản phẩm dự án 

Bước 4: Đánh giá dự án 

+ Các nhóm báo cáo quá trình thực hiện, sản 
phẩm dự án trực tiếp trên lớp học trong 15 
phút/nhóm. Sau đó, mỗi nhóm tự đánh giá dự án; 
đánh giá quá trình thực hiện dự án; đánh giá kết quả 
dự án khoảng 5 phút và giải đáp thắc mắc của các 
nhóm còn lại (nếu có, Hình 10). 

+ GV, các thành viên nhóm còn lại đánh giá quá 
trình chuẩn bị dự án, sản phẩm dự án, bài báo cáo 

dự án của nhóm thực hiện dự án trên lớp học dựa 
trên các tiêu chí đánh giá Rubric (Bảng 1, 2, 3 và 
GV in mỗi nhóm 1 bản) và hoàn thành đánh giá chi 
tiết gửi trên Google Classroom theo bảng; cách tính 
điểm đánh giá như sau 50% điểm của GV, 50% điểm 
trung bình cộng của các SV khác nhóm (Hình 11). 

+ SV và các nhóm rút kinh nghiệm cho dự án 
tiếp theo. 

Bảng 1. Rubric 1 – Đánh giá phần chuẩn bị nội dung dự án 
Tiêu chí đánh giá Mức C (0 Điểm) Mức B (0,5 Điểm) Mức A (1 Điểm) 

Xây dựng kế hoạch Hoàn thành trễ tiến độ Hoàn thành đúng tiến độ, 
chưa đầy đủ nội dung 

Hoàn thành đúng tiến độ, 
đầy đủ  nội dung 

Xây dựng kiến thức nền 
tảng (kiến thức Toán học) Hoàn thành trễ tiến độ 

Hoàn thành đúng tiến độ, 
chưa đầy đủ nội dung 
hoặc không có ứng dụng 
công nghệ thông tin 

Hoàn thành đúng tiến độ, 
đầy đủ nội dung,  có ứng 
dụng công nghệ thông tin 

Vật dụng thực hiện dự án Không đầy đủ Đầy đủ, chất lượng chưa 
cao Đầy đủ, chất lượng cao 
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Bảng 2. Rubric 2 – Đánh giá phần báo cáo dự án 
Tiêu chí đánh giá Mức D (0 Điểm) Mức C (0,5 Điểm) Mức B (1 Điểm) Mức A (1,5 Điểm) 

Kiến thức nền tảng Không có Báo cáo chưa đầy đủ 
nội dung 

Báo cáo đầy đủ nội 
dung, chưa trả lời 
được câu hỏi 

Báo cáo đầy đủ nội 
dung, trả lời được 
câu hỏi 

Video thực hiện dự 
án (các nhóm chiếu 
các video khi báo 
cáo) 

Không có 

Hoàn thành đúng tiến 
độ, không có nhạc nền 
hoặc không có đầy đủ 
thành viên tham gia 
thực hiện 

Hoàn thành đúng 
tiến độ, có nhạc nền, 
có đầy đủ thành viên 
tham gia thực hiện, 
hình ảnh chất lượng 
chưa cao 

Hoàn thành đúng 
tiến độ, có nhạc nền, 
có đầy đủ thành viên 
tham gia thực hiện, 
hình ảnh chất lượng 
cao 

Video giới thiệu sản 
phẩm (các nhóm 
chiếu các video khi 
báo cáo) 

Không có 

Hoàn thành đúng tiến 
độ, không có nhạc nền 
hoặc không có đầy đủ 
thành viên tham gia 
thực hiện 

Hoàn thành đúng 
tiến độ, có nhạc nền, 
có đầy đủ thành viên 
tham gia thực hiện, 
sản phẩm chất lượng 
chưa cao 

Hoàn thành đúng 
tiến độ, có nhạc nền, 
có đầy đủ thành viên 
tham gia thực hiện, 
sản phẩm chất lượng 
cao 

Trình bày sản phẩm Không có Trình bày chưa đầy đủ 
nội dung 

Trình bày đầy đủ nội 
dung, chưa trả lời 
được câu hỏi 

Trình bày đầy đủ nội 
dung, trả lời được 
câu hỏi 

Bảng 3. Rubric 3 – Đánh giá tính ứng dụng sản phẩm dự án 
Tiêu chí đánh giá Mức C (0 Điểm) Mức B (0,5 Điểm) Mức A (1 Điểm) 
Tính ứng dụng sản phẩm 
dự án 

Không có ứng dụng trong 
thực tế 

Tính ứng dụng trong thực 
tế chưa cao 

Tính ứng dụng trong thực 
tế cao   
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Hình 12. Ảnh minh họa trên Google Classroom – Kết quả 11 Câu hỏi khảo sát 

Khảo sát trên (Hình 12) cho thấy tỷ lệ SV rất 
đồng ý với nội dung của dự án và hình thức tổ chức 
nhóm làm dự án là rất cao. Tuy nhiên, khi làm việc 
nhóm thì có một số SV cảm thấy hiệu quả chưa cao. 
SV tự thấy năng lực ứng dụng công nghệ thông tin 
ở mức bình thường chiếm trên 50%. Mặc dù, SV gặp 
chút khó khăn trong chuẩn bị vật liệu làm sản phẩm, 
cũng như thấy được hạn chế về độ bền của sản 
phẩm, thống nhất ý kiến trong làm việc nhóm nhưng 
SV vẫn hài lòng về sản phẩm của nhóm, cho thấy 

mặt tích cực là SV thích dự án cũng như công việc 
đã làm. 

Qua hỏi đáp trực tiếp giữa GV và SV nhận thấy 
rằng, SV học hỏi được cách làm việc và thấy được 
sự sáng tạo trong thiết kế các sản phẩm dự án của 
các bạn cùng nhóm và các nhóm khác, thấy được 
năng lực của bản thân khi tham gia thực hiện các 
bước tạo ra sản phẩm của dự án, có nhiều cơ hội giao 
tiếp và trình bày ý tưởng của bản thân trong làm việc 
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nhóm và báo cáo sản phẩm, được thể hiện khả năng 
sử dụng công nghệ thông tin, học được cách đánh 
giá bản thân và đánh giá các bạn cùng lớp thông qua 
làm việc nhóm và xem phần trình bày kết quả làm 
việc của các nhóm khác. Qua đó, năng lực tư duy 
phản biện, tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ 
thông tin, năng lực giao tiếp, năng lực tự học của SV 
được tốt hơn. Dự án được thực hiện theo mô hình 
BL nên SV không bị áp lực về thời gian và không 
gian. Nhiều SV tích cực trong học tập, chủ động trao 
đổi với GV trên lớp học trực tiếp và trực tuyến, bầu 
không khí lớp học khá thân thiện, SV cũng đã ghi 
lại khoảng thời gian vui vẻ khi tạo ra sản phẩm vật 
chất của dự án. Bên cạnh đó, một vài SV chưa tích 
cực trong hoạt động nhóm, có một nhóm còn chậm 
trễ trong nộp bài, có một SV đại diện nhóm báo cáo 
chuẩn bị bài thuyết trình chưa tốt. Về sản phẩm của 
dự án ở mức khá do tính thẩm mỹ và độ bền của sản 
phẩm chưa tốt, mặc dù SV không tốn chi phí in ấn 
tài liệu học tập nhưng chi phí cho vật liệu thực hiện 

dự án cũng là một khó khăn đối với SV. Tuy nhiên, 
nhờ vào sản phẩm của dự án mà sau đó các nhóm đã 
tiến hành dạy học khái niệm (theo chủ đề dự án) khá 
tốt. 

4. KẾT LUẬN 

Có thể nói khi áp dụng quy trình dạy học được 
đề xuất như trên đã phát huy được những ưu điểm, 
khắc phục hạn chế của PjBL và BL, đồng thời giúp 
GV và SV có sự kết nối với nhau thường xuyên hơn, 
SV chủ động và sáng tạo trong học tập, còn GV trở 
thành người hướng dẫn kịp thời trong quá trình dạy 
học. Bên cạnh đó, quy trình trên vẫn có thể áp dụng 
với sự hỗ trợ của các website/ứng dụng khác sao cho 
phù hợp với khả năng của GV và SV, cũng như 
nguồn hỗ trợ từ phía Nhà trường cho mức phí của 
ứng dụng, hay hệ thống học tập tích hợp tại trường 
và áp dụng được cho các học phần khác.  
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